
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN YÊN 

 

Số: 649/TB-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 04 năm 2025 
 

THÔNG BÁO  

V/v yêu cầu báo giá vật tư y tế để phục vụ theo  

nhu cầu của bệnh nhân tại nhà thuốc bệnh viện 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế. 
 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Nhà thuốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên đang có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 

với nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Nhà thuốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên 

(Địa chỉ: Phố Lý Thường Kiệt, Thị trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng 

Ninh). 

2. Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá: Ds. Trần Tiến Hưng – 

Khoa Dược-TTB-VTYT - Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.  

Số điện thoại liên hệ: 0384.307.442 (DS. Trần Tiến Hưng). 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ds. Trần Tiến Hưng – Khoa Dược-TTB-

VTYT - Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên (Địa chỉ: Phố Lý Thường Kiệt, Thị trấn 

Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh). 

- Nhận qua email: duocbvty@gmail.com 

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 15 tháng 04 năm 2025 đến trước 

16h30p ngày 24 tháng 04 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

4. Thời hạn của hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày hết hạn 

nộp báo giá. 

5. Hồ sơ năng lực tối thiểu gồm có: 

- Nhà thầu cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật 

đấu thầu số 22/2023/QH15 trong báo giá hoặc bản cam kết. 

- Có tối thiểu 1 hợp đồng hoàn thành hoặc hóa đơn bán hàng phù hợp với 

nội dung mua sắm trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm mua sắm. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 



1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho 

trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị) (Chi tiết tại Phụ lục 1 đính 

kèm). 

2. Bảng cung cấp thông tin hàng hóa và chào giá (Chi tiết tại Phụ lục 2 

đính kèm). 

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản thiết bị y tế: Nhà thuốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên. 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày. 

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm 

ứng, Thanh toán thành nhiều đợt trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận 

đầy đủ hàng hóa chứng từ hợp lệ. 

6. Các thông tin khác (nếu có): Không. 

Do nhu cầu cấp thiết về vật tư y tế để phục vụ theo nhu cầu của bệnh nhân 

tại nhà thuốc bệnh viện, kính đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết 

bị y tế nhanh chóng cung cấp thông tin để bên Nhà thuốc Trung tâm tiến hành 

các thủ tục tiếp theo. 

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng KHNV (đăng tải lên CTTĐT); 

- Lưu: VT, KD. 

 

 
 

 

GIÁM ĐÔC 

 

 

 

 

 
Bùi Văn Thế 



PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo Thông báo số: 649/TB-TTYT ngày 15/04/2025 của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên) 

 

STT Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1.  Khóa 3 chạc có dây 

Khóa ba chạc dây nối ≥ 25cm với 1 khóa ren chính và hai khóa ren phụ.Mũi tên chỉ 

hướng dòng chảy.Khóa ren dạng đai xoay.Thân khóa bằng chất liệu Polycarbonate 

trong suốt, tay xoay bằng chất kiệu polyethylene, xoay 360 độ không giới hạn. 

Cái 50 

2.  

Chỉ khâu liền kim tiêu 

chậm đa sợi 

Polyglycolic acid số 3/0, 

dài 75 cm 

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% 

là Calcium Stearate số 3/0 dài 75cm, kim tròn đầu hình thoi SH Plus, có rãnh chạy dọc 

bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26mm 1/2 

vòng tròn.  Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 

ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS. 

Sợi 24 

3.  
Quả dẫn lưu dịch áp lực 

âm 

Bao gồm: Bình áp lực 3 lò xo dung tích 200 ml, dây PVC, kết nối chữ Y, dây xả và 

trocar 10 Fr, 12Fr, 14Fr 

- Bình áp lực 3 lò xo được thiết kế chống xẹp tối thiểu. Sản phẩm được đóng gói 2 lớp 

giúp đảm bảo vô khuẩn khi dùng trong phòng mổ. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE 

Cái 5 

4.  
Catheter hai nòng chạy 

thận nhân tạo  

1 bộ catheter thận tối thiểu gồm: 

- Dây dẫn chất liệu Nitinol hoặc tương đương 

- Kim nong mạch 

- Kim dẫn chữ Y và thẳng 

- Bơm tiêm ≥ 5cc 

- Dao rạch 

- Nắp đậy 

- Ống thông 2 nòng có vạch chia độ dài từng nòng. 

- Chỉ khâu. 

Được tiệt trùng. 

Tiêu chuẩn: ISO 13485, EC  

Bộ 5 

5.  Băng cố định khớp vai  
Vật liệu: đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố 

định phần khớp vai ở tư thế điều trị. TCCL:  ISO 13485:2016 
Cái 10 

6.  Nẹp chân  

Gồm bản nẹp hợp kim nhôm, các thanh nẹp nhỏ, vải cotton, vải có lỗ thoáng khí, vải 

tricot và khóa velcro 

Là sản phẩm kết hợp nẹp chống xoay và nẹp ôm gối giúp cố định toàn bộ chân khi điều 

trị, Sử dụng sau phẫu thuật quanh ổ cối, cổ xương đùi, khớp gối, cổ chân, hỗ trợ cố 

Cái 10 



STT Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

định sau chấn thương. các cỡ S,M,L 

(150,160,170cm). 

ISO 13485 : 2016 

7.  Nẹp gối  

Gồm thanh nẹp hợp kim nhôm, mút PU, vật liệu tự dính, vải cotton và khóa velcro 

Sản phẩm gồm 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, hai thanh có thể điều chỉnh di 

động, vật liệu vải tư dính, mút PU, vải cotton và hệ thống khóa velcro đan xen có tác 

dụng bó chặt sản phẩm giúp cố định vùng quanh khớp gối, đùi, cẳng chân. Chiều dài 

sản phẩm từ 40 – 70cm. 

Cái 5 

8.  
Que thử đường huyết 

Ultra Plus 

- Sử dụng men (enzyme): Glucose Dehydrogenase (FAD-GDH) rất đặc hiệu với 

glucose (chỉ phản ứng với glucose) cho kết quả chính xác vì không bị ảnh hưởng bởi 

nồng độ oxy và các loại đường như maltose, galactose có trong máu. 

- Độ chính xác cao 99,2%, đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 

- Mã hóa tự động nhận que không cần hiệu chỉnh hay cài đặt. 

- Que thử tự thấm hút nhanh, dễ dàng thấm đủ lượng máu, nguồn máu: mao mạch 

- Thời gian đo: 5 giây, mẫu lấy máu: 0,4µL, lấy máu 2 cạnh bên. 

- Mẫu máu  quét 500 lần trong vòng 5 giây để loại bỏ các yếu tố gây nhiễu gồm oxy, 

maltose và 56 thành phần thông thường khác. 

- Phạm vi đo lường Glucose: 20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L) 

- Khoảng Hematocrit: 20 - 60% 

- Sử dụng cho dòng máy OT Ultra Plus Flex 

Cái 125 

9.  Clip cầm máu  

Clip cầm máu dùng một lần có đường kính mở 11 mm hoặc 16mm. Sau khi bắn ra, clip 

có độ dài stem tương ứng là 10.1mm hoặc 13.3mm. Clip xoay 2 chiều 360 độ (cán màu 

xanh, vàng) với độ mở 135 độ;  

- Chiều dài các cỡ 1950mm, 2300mm.  

- Đường kính ngoài của ống tube tối đa 2.6mm. Kênh làm việc tối thiểu 2.8mm.  

- Đóng mở được nhiều lần (lớn hơn hoặc bằng 5 lần). 

- Tay cầm chất liệu Acrylonitrile Butadiene Styrene 

- Chụp được dưới cộng hưởng từ. 

Tiêu chuẩn ISO 13485, có chứng nhận lưu hành tại một nước tham chiếu.  

Cái 5 

10.  Túi hậu môn Braun 

Túi hậu môn nhân tạo 1 mảnh, túi xả, trong suốt, phần đế làm từ hydrocolloid, túi mềm 

mại, đế có kích thước cắt tối đa 70mm, không chứa latex/PVC, không chứa 

phtalate/(DEHP) 

Cái 30 

11.  
Thông (sonde) hút dịch 

các loại, các cỡ 

Dây bằng nhựa PCV y tế hoặc tương đương. Tiệt trùng bằng khí EO. Bao bì chỉ thị tiệt 

trùng từng cái. 
Cái 10 



STT Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đạt tiêu chuẩn; ISO 13485:2016 

12.  Bông lót 15cm 

Chất liệu: 100% polyester, bông được ép 2 mặt, không thấm nước. Trọng lượng 70g ± 

5g/ m2. Kích thước: 15cm x 270cm (±5%) 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc tương đương) 

Cuộn 50 

13.  Bông lót 10cm 

*Chất liệu: 100% polyester hoặc tương đương, bông được ép 2 mặt, không thấm nước. 

*Kích thước: 15cm x 270cm (±5%) 

*Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485. 

Cuộn 50 

14.  

Chỉ khâu liền kim 

không tiêu đơn sợi 

Polyamide số 3/0, dài 

75cm 

Số 3/0  kim tam giác 3/8C, kim 19mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75cm. Là chỉ phẫu 

thuật đơn sợi không tiêu tiệt trùng được làm từ polyamide 6.0 hoặc 6.6; bề mặt sợi chỉ 

mượt mà giúp dễ dàng xuyên qua các mô. Sợi chỉ có đặc điểm dễ buộc và sức căng tốt. 

Sợi 60 

15.  
Dây truyền dịch đếm 

giọt 

Dây dẫn dài ≥ 1500 mm. 

Có bộ điều chỉnh giọt. 

Có bầu (buồng) đếm giọt. 

Có khóa điều chỉnh giọt. 

Có màng lọc. 

Tiệt trùng. 

Cái 100 

16.  
Kim luồn tĩnh mạch các 

số  

Có đầu bảo vệ bằng kim loại 

dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn 

bắt chéo nhau 

- Đầu kim 3 mặt vát 

- Cathether nhựa Có 4 đường 

cản quang ngầm, vật liệu FEPTeflon. 

- Kim luồn có cánh, có hoặc không có cửa, G18: tốc độ chảy 96ml/phút, tốc độ chảy 

5760ml/giờ, G20: tốc độ chảy 61ml/phút, tốc độ chảy 3660ml/giờ, G22: tốc độ chảy 

36ml/phút, tốc độ chảy 2160ml/giờ, G24: tốc độ chảy 22ml/phút, tốc độ chảy 1320 

ml/giờ 

- Đường kính và độ dài catheter: G18: 1.3mm x 45mm, G20: 1.1mm x 33mm, G22: 0.9 

mm x 25mm, G24: 0.7mm x 19mm 

- Chứng nhận EC 

Cái 600 

17.  Đầu thắt tĩnh mạch 
Đầu thắt được làm từ chất liệu: cao su +nhựa + chỉ, với thiết kế 1 đầu thắt gồm 6 vòng 

thắt, đường kính đầu thắt: 9.5 mm - 11.2 mm. 
Cái 10 



STT Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

18.  
Clip kẹp mạch máu 

Polymer các cỡ 

Clip kẹp mạch máu Hem-o-lok chất liệu polymer không tiêu, không dẫn điện, dẫn nhiệt 

và không ảnh hưởng đến CT, MRI và X-quang. Cơ chế kẹp lạnh giúp cầm máu an toàn 

và gai dọc thân clip với chân bám 360 độ chống trượt. Các cỡ M, ML, L, XL.Cỡ M kẹp 

mạch từ 2-7mm, ML kẹp mạch từ 3-10mm, L kẹp mạch từ 5-13mm, XL kẹp mạch từ 

7-16mm. Đạt tiêu chuẩn FDA và ISO 13485:2016 

Cái 84 

 Tổng: 18 Khoản    

 



PHỤ LỤC 2: BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số: 649/TB-TTYT ngày 15/04/2025 của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên) 

 

Thông tin của đơn vị báo giá 

(Tên, địa chỉ, số điện thoại, email) 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên 

 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, chúng tôi … [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường 

hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên 

liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan: 

 

STT 
Danh mục 

thiết bị y tế 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model  

Thông số 

kỹ thuật 

Đạt tiêu 

chuẩn 
Mã HS 

Phân 

loại 

TTBYT 

(A,B,C,

D) 

Năm 

sản 

xuất 

Hãng/ 

nước chủ 

sở hữu 

Hãng/Nư

ớc sản 

xuất 

 Quy cách 

đóng gói 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan 

(VNĐ) 

Thuế phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Giá 

trúng 

thầu 

12 

tháng 

gần 

nhất 

(nếu 

có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                   

                       

    
        

 
  

 
       

 Tổng cộng (VNĐ): 

(Số tiền bằng chữ) 

Ghi chú:  

(3) ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) ghi cụ thể thông số kỹ thuật của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(17) là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (Bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có) 



       

 2.  Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].       

 
3. Chúng tôi cam kết: đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.          

 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

 
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.  

       

 
 - Những thông tin nêu trong báo Giá là trung thực.               

 …, Ngày… tháng … năm … 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(ký tên, đóng dấu (nếu có)) 


